
300 đề thi trắc nghiệm kiến thức công chức Viện Kiểm sát 

  

Phần 11 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 101 

Câu 1: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Một trong những tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ, 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ “Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc 

ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên bao nhiêu phần trăm các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ”  

A. 70% 

B. 50% 

C. 20% 

D. 40% 
Câu 2: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

của Ủy ban nhân dân xã loại I làbao nhiêu?  

A. Có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND 

B. Có 01 Phó Chủ tịch UBND 

C. Có 03 Phó Chủ tịch UBND 

D. Có không quá 03 Phó Chủ tịch UBND 
Câu 3: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Xác định phương án sai Nguyên tắc quy định thủ tục 

hành chính  

A. Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước 

B. Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

C. Kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, 

phiền hà 

D. Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước 
Câu 4: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát 



viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp là?  

A. đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng 

B. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

D. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
Câu 5: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao 

gồm nội dung nào sau đây?  

A. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập 

B. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng them 

C. Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, 

thu nhập 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 6: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm 

quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức nào?  

A. cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

B. viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 
Câu 7: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương có trên một trăm nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được 

bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu Hội đồng nhân dân?

 
A. Ba mươi lăm nghìn 

B. Mười lăm nghìn 

C. Ba mươi nghìn 

D. Hai mươi lăm nghìn 

Câu 8: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập 

có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?  

A. Thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập và thực hiện nhiệm vụ 

khác theo sự phân công của Tổ trưởng 

B. Kiến nghị Tổ trưởng áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này để bảo đảm thực hiện 

nhiệm vụ được giao 

C. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật, trước Tổ trưởng về nội dung báo cáo 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 9: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020.Tiêu chí “Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.” là tiêu chí xếp loại chất lượng Viên chức không giữ chức 

vụ quản lý ở mức nào?  

A. Hoàn thành nhiệm vụ 

B. Hoàn thành nhiệm vụ hoặc Không hoàn thành nhiệm vụ 

C. Không hoàn thành nhiệm vụ 

D. Không có phương án đúng 
Câu 10: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Xác định Phương án đúng về hình thức xử lý kỷ 



luật nào mà Viên chức bị kỷ luật còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định 

của pháp luật có liên quan?  

A. Khiển trách 

B. Cảnh cáo 

C. Tất cả phương án 

D. Buộc thôi việc 
Câu 11: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu của Cải cách thủ tục 

hành chính đến năm 2030:  

A. 60% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực 

định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính 

quyền từ Trung ương đến địa phương. 

B. 80% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực 

định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính 

quyền từ Trung ương đến địa phương. 

C. 95% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực 

định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính 

quyền từ Trung ương đến địa phương. 

D. 90% số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực 

định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính 

quyền từ Trung ương đến địa phương. 
Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Quyết định biện pháp 

tổ chức phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các biểu hiện quan liêu, hách 

dịch, cửa quyền trong ngành, lĩnh vực được phân công” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ?  

A. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

B. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

C. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

D. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

Câu 13: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Thời gian tập sự có được tính vào thời gian xét 

nâng bậc lương?  

A. có được 70% 

B. có được 30% 

C. không được 

D. có được 50% 
Câu 14: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Trường hợp Trưởng ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì Ban có bao nhiêu Phó Trưởng 

ban. Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách

 
A. Một Phó Trưởng ban 

B. Hai Phó Trưởng ban 

C. Không có Phó Trưởng ban 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 15: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Xác định phương án đúng về Văn bản 



quy phạm luật nào sau đây không phải là của Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân ban hành?

 
A. Không có phương án nào đúng 

B. Thông tư 

C. Quyết định 

D. Nghị quyết 
Câu 16: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “ Ban hành kịp thời 

và đầy đủ các văn bản pháp luật để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 

quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước và để thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao” là nhiệm vụ và quyền hạn của?  

A. Thủ tướng Chính phủ 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

C. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

D. Chính phủ 
Câu 17: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Cấu trúc Mã số hồ sơ thủ tục hành chính bao 

gồm:  

A. Mã định danh của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thủ tục hành chính. (a) 

B. Gồm (b) (a) 

C. Gồm (a) (b) 

D. Dãy số tự nhiên gồm ngày, tháng, năm tiếp nhận, số thứ tự hồ sơ tiếp nhận trong ngày. (b) 

Câu 18: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm 

sát xét xử vụ án hình sự là?  

A. tất cả đều đúng 

B. Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng 

C. Kiểm sát hoạt động tố tụng hình sự của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật. 

D. Yêu cầu Tòa án cùng cấp, cấp dưới chuyển hồ sơ vụ án hình sự để xem xét, quyết định việc 

kháng nghị. 
Câu 19: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được 

tiếp nhận sẽ được cấp một ………… được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả?

 
A. Mã số hồ sơ 

B. Mật khẩu hồ sơ 

C. Ký hiệu hồ sơ 

D. Số thứ tự hồ sơ 

Câu 20: Theo Hiến pháp năm 2013, sau khi được Quốc hội bầu, chức vụ nào phải tuyên thệ trung thành 

với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?  

A. Chủ tịch Hội đồng dân tộc 

B. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dần tối cao 

C. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

D. Phó Chủ tịch Quốc hội 
Câu 21: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và 

đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu 



thành viên?  

A. 05 thành viên 

B. 04 thành viên 

C. 03 thành viên 

D. 07 thành viên 

Câu 22: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng?  

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 

trách 

B. Phương án (1) và (2) đều đúng 

C. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên 

trách. 

D. Phương án (1) và (2) đều sai 
Câu 23: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Có bao nhiêu Nguyên tắc đánh giá?

 
A. 5 

B. 4 

C. 6 

D. 3 
Câu 24: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, việc phân quyền cho mỗi cấp chính 

quyền địa phương phải được quy định trong văn bản nào?  

A. Trong các Nghị quyết của Chính phủ 

B. Trong các luật 

C. Trong các pháp lệnh 

D. Trong các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Câu 25: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải huyện miền núi, Vùng cao, Hải 

đảo có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu?  

A. 40 đại biểu 

B. Không có phương án nào đúng 

C. 30 đại biểu 

D. 35 đại biểu 
Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn 

nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?  

A. Bộ Ngoại giao 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Ủy ban tư pháp của Quốc hội 

D. Ủy ban đối ngoại của Quốc hội 
Câu 27: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Nhiệm vụ “Chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định này; xây dựng, quản lý Cổng Dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành” là của?  

A. Người đứng đầu Bộ phận Một cửa 

B. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp 

C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 


